
No Gr TOTAL (kg) KEM
1 APPLE FRUIT: 1,000 TÁO XANH

WATER 1,200
NEUTRO 5 15
Sugar 500
Setina 25
DigelMix 60 100
Apple Paste 100

2,940
2 LEMON FRUIT: 1,000 MÍT 

WATER 1,200
NEUTRO 5 15
Sugar 500
Setina 25
DigelMix 60 100
Lemon Paste 100

2,940
3 MANGO FRUIT: 1,000 XOÀI

WATER 1,200
NEUTRO 5 15
Sugar 500
Setina 25
DigelMix 60 100
Mango Paste 100

2,940
4 STRAWBERRY: 1,000 DÂU TÂY

WATER 1,200
NEUTRO 5 15
Sugar 500
Setina 25
DigelMix 60 100
Strawberry Paste 100

2,940
5 TOMATO JUICE: 1,000 TABASCO SORBET

WATER 1,200
NEUTRO 5 15
Sugar 500
Setina 25
WINE 100
LIME 100
Salt 10
DigelMix 60 100
Red Tobasco 20

3,070
   1. FRUIT : Trái cây tươi, gọt lấy thịt trái cây, xay nhỏ
   2. WATER: nước lọc
   3. SUGAR: Đường kính, đường hạt to, đường ngọt trắng 
   4. Setina/Softygel là phụ gia hạn chế độ chảy của kem, tạo ổn định kem, hạn chế kem bị đá răm
   5. Lactosoft/ Digelmix là phụ gia làm tăng độ dẻo dai cho kem Gelato, tạo nên kem ngon hơn
  6. NEUTRO  - bột làm kem Sorbet
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SOBERT RECIPE - 1 WATER
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INGREDIENT (TP KEM)



No Gr TOTAL (kg)
1 APRICOT Paste 160 KEM MƠ

FRESH MILK 2,000
BASE 50 140
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100

2,613
2 BANANA Paste 160 KEM CHUỐI

FRESH MILK 2,000
BASE 50 140
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100

2,713
3 BLUEBERRY Paste 180

FRESH MILK 2,000
BASE 50 140
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100

2,733
4 BLUE BUBBLE GUM Paste 120 KEM SING-GUM

FRESH MILK 2,000
BASE 50 140
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100

2,673
5 CARAMEL Paste 180 KEM CARAMEN

FRESH MILK 2,000
BASE 50 140
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100
CAMARDO ESPRESSO 140

2,873
6 CHERRY Paste 160 KEM ANH ĐÀO

FRESH MILK 2,000
BASE 50 140
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100
DRIED CHERRY 200

2,913
7 CHOCOLATE Paste 200 KEM SÔ CÔ LA
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GELATO RECIPE (BASE 50) - 2 Milk
INGREDIENT (TP KEM)



FRESH MILK 2,000
BASE 50 140
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100
CAMARDO ESPRESSO 140

2,893
8 COCONUT Paste 160 KEM DỪA

FRESH MILK 2,000
BASE 50 140
SUGAR 200
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100
COCONUT WINE 100

2,713
9 COFFEE MOKA Paste 200 KEM CAFE

FRESH MILK 2,000
BASE 50 140
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100
CAMARDO ESPRESSO 250

3,003
11 GREEN APPLE Paste 160 KEM TÁO XANH

FRESH MILK 2,000
BASE 50 140
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100

2,613
12 HAZELNUT Paste 200 KEM HẠT DẺ

FRESH MILK 2,000
BASE 50 140
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100

 2,653
13 MANGO Paste 160 KEM XOÀI

FRESH MILK 2,000
BASE 50 140
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100
LEMON 15

2,728
14 MINT Paste 100 KEM BẠC HÀ

FRESH MILK 2,000
BASE 50 140
SUGAR 300
Setina 10
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Neutro 5 3
DigelMix 60 100
LEMON 15

2,668
15 PASSIONFRUIT Paste 160 KEM CHANH LEO

FRESH MILK 2,000
BASE 50 140
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100
FRESH PASSIONFRUIT 150

2,863
16 PISTACHIO Paste 200 KEM HẠT DẺ CƯỜI

FRESH MILK 2,000
BASE 50 140
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100
DRIED PISTACHIO 150

2,903
17 RASPBERRY Paste 180 KEM PHÚC BỒN TỬ

FRESH MILK 2,000
BASE 50 140
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100
LEMON 15

2,748
18 RUM Paste: 200 KEM RUM RAISIN

FRESH MILK 2,000
BASE 50 140
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100
DRIED GRAPES 250

3,003
19 TIRAMISU' Paste 180 KEM TIRAMISU

FRESH MILK 2,000
BASE 50 140
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100
CAMARDO ESPRESSO 120

2,853
20 STRAWBERRY Paste 180 KEM DÂU TÂY

FRESH MILK 2,000
BASE 50 140
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100
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LEMON 15
2,748

21 VANILLA Paste 60 KEM VANILLA
FRESH MILK 2,000
BASE 50 140
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100

2,513
22 Yogasoft : 1,350 KEM SỮA CHUA TRẮNG

FRESH MILK (TH) 5,000
BASE 50 70
Setina 20
LEMON 100

6,540
23 Yogasoft : 1,350 KEM SỮA CHUA DÂU

FRESH MILK (TH) 5,000
BASE 50 70
Setina 20
STRAWBERRY PASTE 160

6,600
24 Yogasoft: 1,350 KEM SỮA CHUA MÂM XÔI

FRESH MILK (TH) 5,000
BASE 50 70
Setina 20
RASPBERRY PASTE 160

6,600
25 Yogasoft: 1,350 KEM SỮA CHUA VIỆT QUẤT

FRESH MILK (TH) 5,000
BASE 50 70
Setina 20
BLUEBERRY PASTE 160

6,600
   1. BASE 50 : Thành phần chính của kem gồm đủ bộ kem nền 
   2. MILK: Sữa tươi không đường: Vinamilk/TH-Milk/Mộc Châu/Long Thành/ sữa tươi nhập khẩu
   3. SUGAR: Đường kính, đường hạt to, đường ngọt trắng 
   4. SETINA: Phụ gia hạn chế độ chảy của kem, tạo ổn định kem, hạn chế kem bị đá răm
   5.Digelmix/ Lactosoft: Phụ gia làm tăng độ dẻo dai cho kem Gelato, tạo nên kem ngon hơn
  6. PASTE : hương liệu kem, mùi vị kem - tạo ra vị kem, loại kem
  7. NEUTRO - phụ gia tạo cấu trúc kem dẻo dai, hạn chế độ chảy
Ghi Chú

Main parts : Phần chính - bắt buộc, không thay đổi
Main parts : Phần chính - bắt buộc, có thể thay đổi
Sub parts : Phần phụ - không bắt buộc
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No Gr TOTAL (kg)
1 APRICOT Paste 160 KEM MƠ

FRESH MILK 2,000
BASE 70 180
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100

2,653
2 BANANA Paste 160 KEM CHUỐI

FRESH MILK 2,000
BASE 70 180
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100

2,753
3 BLUEBERRY Paste 160

FRESH MILK 2,000
BASE 70 180
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100

2,753
4 BLUE BUBBLE GUM Paste 120 KEM SING-GUM

FRESH MILK 2,000
BASE 70 180
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100

2,713
5 CARAMEL Paste 160 KEM CARAMEN

FRESH MILK 2,000
BASE 70 180
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100
CAMARDO ESPRESSO 140

2,893
6 CHERRY Paste 160 KEM ANH ĐÀO

FRESH MILK 2,000
BASE 70 180
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100
DRIED CHERRY 200

2,953
7 CHOCOLATE Paste 200 KEM SÔ CÔ LA
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GELATO RECIPE (BASE 70) - 2 Milk
INGREDIENT (TP KEM)



FRESH MILK 2,000
BASE 70 180
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100
CAMARDO ESPRESSO 140

2,933
8 COCONUT Paste 160 KEM DỪA

FRESH MILK 2,000
BASE 70 180
SUGAR 200
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100
COCONUT WINE 100

2,753
9 COFFEE MOKA Paste 200 KEM CAFE

FRESH MILK 2,000
BASE 70 180
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100
CAMARDO ESPRESSO 250

3,043
11 GREEN APPLE Paste 160 KEM TÁO XANH

FRESH MILK 2,000
BASE 70 180
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100

2,653
12 HAZELNUT Paste 200 KEM HẠT DẺ

FRESH MILK 2,000
BASE 70 180
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100

 2,693
13 MANGO Paste 160 KEM XOÀI

FRESH MILK 2,000
BASE 70 180
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100
LEMON 15

2,768
14 MINT Paste 80 KEM BẠC HÀ

FRESH MILK 2,000
BASE 70 180
SUGAR 300
Setina 10

W
W

W
.T

AD
AV

IN
A.

CO
M

 - 
TE

L:
 0

91
6 

81
9 

88
8 

- 0
91

5 
88

3 
88

8



Neutro 5 3
DigelMix 60 100
LEMON 15

2,688
15 PASSIONFRUIT Paste 160 KEM CHANH LEO

FRESH MILK 2,000
BASE 70 180
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100
FRESH PASSIONFRUIT 150

2,903
16 PISTACHIO Paste 200 KEM HẠT DẺ CƯỜI

FRESH MILK 2,000
BASE 70 180
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100
DRIED PISTACHIO 150

2,943
17 RASPBERRY Paste 160 KEM PHÚC BỒN TỬ

FRESH MILK 2,000
BASE 70 180
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100
LEMON 15

2,768
18 RUM Paste: 200 KEM RUM RAISIN

FRESH MILK 2,000
BASE 70 180
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100
DRIED GRAPES 250

3,043
19 TIRAMISU' Paste 160 KEM TIRAMISU

FRESH MILK 2,000
BASE 70 180
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100
CAMARDO ESPRESSO 120

2,873
20 STRAWBERRY Paste 160 KEM DÂU TÂY

FRESH MILK 2,000
BASE 70 180
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100
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LEMON 15
2,768

21 VANILLA Paste 60 KEM VANILLA
FRESH MILK 2,000
BASE 70 180
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 3
DigelMix 60 100

2,553
22 Yogasoft : 1,350 KEM SỮA CHUA TRẮNG

FRESH MILK (TH) 5,000
BASE 70 80
Setina 20
LEMON 100

6,550
23 Yogasoft : 1,350 KEM SỮA CHUA DÂU

FRESH MILK (TH) 5,000
BASE 70 80
Setina 20
STRAWBERRY PASTE 160

6,610
24 Yogasoft: 1,350 KEM SỮA CHUA MÂM XÔI

FRESH MILK (TH) 5,000
BASE 70 80
Setina 20
RASPBERRY PASTE 160

6,610
25 Yogasoft: 1,350 KEM SỮA CHUA VIỆT QUẤT

FRESH MILK (TH) 5,000
BASE 70 80
Setina 20
BLUEBERRY PASTE 160

6,610
   1. BASE 50 : Thành phần chính của kem gồm đủ bộ kem nền 
   2. MILK: Sữa tươi không đường: Vinamilk/TH-Milk/Mộc Châu/Long Thành/ sữa tươi nhập khẩu
   3. SUGAR: Đường kính, đường hạt to, đường ngọt trắng 
   4. SETINA: Phụ gia hạn chế độ chảy của kem, tạo ổn định kem, hạn chế kem bị đá răm
   5.Digelmix/ Lactosoft: Phụ gia làm tăng độ dẻo dai cho kem Gelato, tạo nên kem ngon hơn
  6. PASTE : hương liệu kem, mùi vị kem - tạo ra vị kem, loại kem
  7. NEUTRO - phụ gia tạo cấu trúc kem dẻo dai, hạn chế độ chảy

Ghi Chú
Main parts : Phần chính - bắt buộc, không thay đổi
Main parts : Phần chính - bắt buộc, có thể thay đổi
Sub parts : Phần phụ - không bắt buộc
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No Gr TOTAL (kg)
1 BLACK HAWAI soft: 1,450 KEM BLACK HAWAII

WATER 3,500
Setina 10

4,960
2 CHOCOLATE SOFT 1,500 KEM SÔ CÔ LA

WATER 3,500
Setina 10

5,010
3 DURIAN SOFT: 1,500 KEM SẦU RIÊNG

WATER 3,500
Setina 10

5,010
4 STRAWBERRY SOFT 1,500 KEM DÂU TÂY

WATER 3,500
Setina 10

5,010
5 VANILLA SOFT: 1,500 KEM VANILLA

WATER 3,500
Setina 10
Vanilla paste 20 5,010

6 YOGASOFT : 1,350 KEM SỮA CHUA TRẮNG
FRESH MILK (TH) 4,000
Setina 10
Strawberry Paste 180

5,540
7 YOGASOFT : 1,350 KEM SỮA CHUA DÂU

FRESH MILK (TH) 4,000
Setina 10
Raspberry Paste 180

5,360
8 YOGASOFT : 1,350 KEM SỮA CHUA MÂM XÔI

FRESH MILK (TH) 4,000
Setina 10
Blueberry Paste 180

5,360
9 YOGASOFT : 1,350 KEM SỮA CHUA VIỆT QUẤT

FRESH MILK (TH) 4,000
Setina 10
Blueberry Paste 180

5,360
   1. NEUTRO - phụ gia tạo cấu trúc kem dẻo dai, hạn chế độ chảy
   2. MILK: Sữa tươi không đường: Vinamilk/TH-Milk/Mộc Châu/Long Thành/ sữa tươi nhập khẩu
   3. SUGAR: Đường kính, đường hạt to, đường ngọt trắng 
   4. SETINA: Phụ gia hạn chế độ chảy của kem, tạo ổn định kem, hạn chế kem bị đá răm
  5. PASTE : hương liệu kem, mùi vị kem - tạo ra vị kem, loại kemHư
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SOFT GELATO (RECIPE / ITALY)
INGREDIENT (TP KEM)
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No Gr TOTAL (kg)
1 BLACK HAWAI soft: 1,450 KEM BLACK HAWAII

WATER 4,000
NEUTRO 5 5
Setina 10

5,465
2 CHOCOLATE SOFT 1,500 KEM SÔ CÔ LA

WATER 5,000
NEUTRO 5 10
Setina 20

6,530
3 DURIAN SOFT: 1,500 KEM SẦU RIÊNG

WATER 5,000
NEUTRO 5 10
Setina 10

6,520
4 STRAWBERRY SOFT 1,500 KEM DÂU TÂY

WATER 5,000
NEUTRO 5 10
Setina 20

6,530
5 VANILLA SOFT: 1,500 KEM VANILLA

WATER 5,000
NEUTRO 5 10
Setina 20
Vanilla paste 20 6,530

6 YOGASOFT : 1,350 KEM SỮA CHUA TRẮNG
FRESH MILK (TH) 5,000
Neutro 5 10
Setina 20
Strawberry Paste 180

6,560
7 YOGASOFT : 1,350 KEM SỮA CHUA DÂU

FRESH MILK (TH) 5,000
Neutro 5 5
Setina 10
Raspberry Paste 180

6,365
8 YOGASOFT : 1,350 KEM SỮA CHUA MÂM XÔI

FRESH MILK (TH) 5,000
Neutro 5 5
Setina 10
Blueberry Paste 180

6,365
9 YOGASOFT : 1,350 KEM SỮA CHUA VIỆT QUẤT

FRESH MILK (TH) 5,000
Neutro 5 5
Setina 10
Blueberry Paste 180

6,365

SOFT GELATO ( RECIPE /Vietnam)
INGREDIENT (TP KEM)
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No Gr TOTAL (kg)
1 BLUEBERRY PASTE: 100 KEM VIỆT QUẤT

FRESH MILK 1,000
NEUTRO 5 8
Setina 10
SUGAR 150

1,268
2 CARAMEL PASTE 100 KEM CARAMEL

FRESH MILK 1,000
NEUTRO 5 8
Setina 10
SUGAR 150

1,268
3 CHOCOLATE PASTE 100 KEM CHOCOLATE

FRESH MILK 1,000
NEUTRO 5 8
Setina 10
SUGAR 150

1,268
4 COCONUT PASTE 70 KEM DỪA

FRESH MILK 1,000
NEUTRO 5 8
Setina 10
SUGAR 100

1,188
5 HAZELNUT PASTE 100 KEM HẠT DẺ

FRESH MILK 1,000
NEUTRO 5 8
Setina 10
SUGAR 100

1,218
6 PISTACHIO Paste 100 KEM HẠT DẺ CƯỜI

FRESH MILK 1,000
NEUTRO 5 8
Setina 10
SUGAR 100

1,218
7 RASPBERRY Paste 100 KEM MÂM XÔI

FRESH MILK 1,000
NEUTRO 5 8
Setina 10
SUGAR 100

1,118
8 STRAWBERRY Paste 100 KEM DÂU

FRESH MILK 1,000
NEUTRO 5 8
Setina 10
SUGAR 100

1,118
9 VANILLA Paste 30 KEM  VINILLA

FRESH MILK 1,000
NEUTRO 5 8
Setina 10
SUGAR 100

1,048
10 YOGASOFT 200 KEM YOGURT

FRESH MILK 1,000
NEUTRO 5 8
Setina 10
SUGAR 0

1,218

STICK GELATO ( RECIPE /Vietnam)

INGREDIENT (TP KEM)
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No Gr TOTAL (kg)
1 CHOCOLATE SOFT 750 KEM SÔ CÔ LA

WATER 2,000
BASE vegan 100
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 5
Milk Base vegan 400
CAMARDO ESPRESSO 70

3,635
2 STRAWBERRY Paste 200 KEM DÂU TÂY

WATER 2,000
BASE vegan 100
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 5
Milk Base vegan 400

3,015
3 VANILLA Paste 80 KEM VANILLA

WATER 2,000
BASE vegan 100
SUGAR 300
Setina 10
Neutro 5 5
Milk Base vegan 400

2,495

GELATO RECIPE - VEGAN - 2 WATER
INGREDIENT (TP KEM)
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